	SỐ CÂU
	NỘI DUNG/ CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	GHI CHÚ

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VD thấp
	VD cao
	

	2
	Ngữ âm

Các nội dung thuộc chương trình

(sounds)
	2
	
	
	
	

	4


	Ngữ pháp

(các thì thuộc chương trình, dạng động từ, bị động,từ nối, mệnh đề quan hệ, mệnh đề nhượng bộ...)
	4
	
	
	
	

	8
	Từ vựng

(đồng nghĩa/ trái nghĩa, nghĩa của từ, danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ)
	4
	4
	
	
	

	2
	Giao tiếp, hỏi- đáp

(Các nội dung giao tiếp thuộc chương trình)
	
	
	2
	
	

	4
	Đọc

Cloze text

(Đọc, chọn từ hoàn thành đoạn văn)
	2
	2
	
	
	

	4
	Đọc hiểu

(Trả lời câu hỏi theo đoạn văn, sử dụng các kỹ năng đọc hiểu)
	1
	2
	
	1
	


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- MÔN TIẾNG ANH 10 (2017-2018)
I. TRẮC NGHIỆM ( 7.5 điểm)
II. TỰ LUẬN ( 2.5 điểm)
	8
	Viết

(Viết lại câu theo hướng dẫn và chuyển câu tương đương, dựa vào kiến thức đã học)
	
	2
	4
	2
	

	TC: 32
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	6
	3
	


